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1 TAB101 Nguyễn Thị Chơn 16/11/1979 Bình Thuận 11 24 24 8 67 Đạt

2 TAB102 Nguyễn Thành Chung 19/09/1985 Bình Thuận 11 25 23 22 81 Đạt

3 TAB103 Kiều Thị Hằng 25/05/1985 Hà Tĩnh 10 20 23 18 71 Đạt

4 TAB104 Nguyễn Thi Ánh Hằng 20/06/1991 Bình Thuận 15 18 23 12 68 Đạt

5 TAB105 Mai Xuân Hậu 27/10/1998 Bình Thuận 19 24 24 15 82 Đạt

6 TAB106 Huỳnh Thị Ngọc Hiền 13/04/1982 Bình Thuận 15 24 23 19 81 Đạt

7 TAB107 Lê Văn Hợp 20/11/1990 Bình Thuận 11 25 24 7 67 Đạt

8 TAB108 Lương Trọng Huy 18/08/1976 Lâm Đồng 11 25 24 16 76 Đạt

9 TAB109 Hồ Thị Kim Lệ 31/12/1975 Bình Thuận 10 25 23 19 77 Đạt

10 TAB110 Lê Thiên Hoàng Minh 22/10/1977 TP.Hồ Chí Minh 18 25 24 13 80 Đạt

11 TAB111 Nguyễn Thành Nam 24/06/1977 Bình Thuận 17 22 23 19 81 Đạt

12 TAB112 Nguyễn Thị Kim Nguyên 06/11/1989 Bình Thuận 16 13 21 14 64 Đạt

13 TAB113 Phạm Hoàng Nguyên 06/10/1988 Bình Thuận 18 7 21 22 68 Đạt

14 TAB114 Phạm Minh Tài 01/11/1983 Bình Thuận 17 25 24 18 84 Đạt

15 TAB115 Đặng Xuân Thanh 20/09/1984 Thái Bình 16 24 25 17 82 Đạt

16 TAB116 Nhiêu Lê Bích Trân 05/08/1989 Bình Thuận 11 18 23 14 66 Đạt

17 TAB117 Nguyễn Trung Trực 20/02/1982 Bình Thuận 17 25 25 21 88 Đạt

18 TAB118 Phạm Ngọc Truyền 06/03/1984 Phú Yên 20 23 24 18 85 Đạt

19 TAB119 Lê Thế Vương 15/10/1989 Bình Thuận 13 25 25 15 78 Đạt

20 TAB120 Trần Thị Hải Yến 06/10/1982 Bình Thuận 15 22 25 22 84 Đạt
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 Kỳ thi ngày 13/11/2021

Họ và Tên

Danh sách gồm 20 thí sinh

Bình Thuận, ngày        tháng 11 năm 2021

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KỲ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH B1 TƢƠNG 
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(Danh sách này kèm theo quyết định số:       /QĐ-TTPTNNL ngày      tháng       năm 2021 về việc phê duyệt kết quả kỳ thi 

Tiếng Anh B1 tương đương - khóa ngày13/11/2021)




